
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

STT HỌ VÀ 
TÊN 

GVCV
LỚP CỐ VẤN ĐIỆN THOẠI EMAIL

1 TS Nguyễn Quang Minh 17DIF 0906.063.453 quangminh@ufm.edu.vn

2 ThS Nguyễn Mậu Bá Đăng 17DNH1 0982.365.307 badang@ufm.edu.vn

3 ThS Vũ Thanh Tùng 17DNH2 0932.132.389 vt.tung@ufm.edu.vn

4 ThS Chu Thị Thanh Trang 17DTC1 0978.828.205 trangtcnh@ufm.edu.vn

5 ThS Nguyễn Xuân Dũng 17DTC2 0938.249.090 max.nxd@ufm.edu.vn

6 CN Nguyễn Đình An 18DIF 0938.492.691 nguyenan@ufm.edu.vn

7 ThS Tô Thị Hồng Gấm 18DNH1 0905.418.672 togam@ufm.edu.vn

8 TS Trần Thị Thanh Nga 18DNH2 0975.523.797 ngatcnh@ufm.edu.vn

9 ThS Nguyễn Xuân Bảo Châu 18DTC1 0936.868.663 chauxb@ufm.edu.vn

10 ThS Ngô Văn Toàn 18DTC2 0972.088.942 ngotoan@ufm.edu.vn

11 ThS Nguyễn Bằng Phi 18DTC3 0914.834.460 nguyenphi@ufm.edu.vn

12 ThS Phạm Thanh Truyền 19DIF 0988.350.485 phamtruyen@ufm.edu.vn

13 ThS Trần Nam Hương 19DNH1 0913.662.222 huongtcnh@ufm.edu.vn

14 ThS Nguyễn Mậu Bá Đăng 19DNH2 0982.365.307 badang@ufm.edu.vn

15 TS Nguyễn Văn Bổn 19DTC1 0972.056.093 nv.bon@ufm.edu.vn

16 ThS Nguyễn Xuân Bảo Châu 19DTC2 0936.868.663 chauxb@ufm.edu.vn

17 ThS Nguyễn Thị Ngọc Loan 19DTC3 0916.210.217 nguyenloan@ufm.edu.vn

20 TS Nguyễn Việt Hồng Anh 20DIF 0902.900.820 nvhanh.@ufm.edu.vn

22 ThS Nguyễn Vũ Duy 20DNH1 0933.736.788 nv.duy@ufm.edu.vn

18 ThS Trần Thị Phương Thanh 20DNH2 0919.887.772 tranthanh@ufm.edu.vn

19 ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh 20DTC1 0933.324.233 nguyenlinh@ufm.edu.vn

21 ThS Nguyễn Thị Hoa 20DTC2 0982.919.989 nguyenhoa@ufm.edu.vn
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23 TS Nguyễn Việt Hồng Anh 21DTC01 0902.900.820 nvhanh.@ufm.edu.vn

24 ThS Trần Văn Trung 21DTC02 0866 074 927 trungtcnh@ufm.edu.vn

25 ThS Trần Thị Phương Thanh 21DTC03 0919.887.772 tranthanh@ufm.edu.vn

26 ThS Phạm Thanh Truyền 21DTC07 0988.350.485 phamtruyen@ufm.edu.vn

27 ThS Nguyễn Vũ Duy 21DTC08 0933.736.788 nv.duy@ufm.edu.vn

28 ThS Phạm Thị Quỳnh Nga CLC_21DNH01 0902.788.799 phamnga@ufm.edu.vn

29 ThS Phan Thị Hương CLC_21DNH02 0937.034.718 huongphan@ufm.edu.vn

30 TS Nguyễn Văn Bổn CLC_21DTC01 0972.056.093 nv.bon@ufm.edu.vn

31 ThS Ngô Văn Toàn CLC_21DTC02 0972.088.942 ngotoan@ufm.edu.vn

32 ThS Nguyễn Thị Bảo Ngọc CLC_21DTC03 0986.561.988 ntb.ngoc@ufm.edu.vn

33 ThS Phạm Đức Huy CLC_21DTC04 0986.337.968 huypham@ufm.edu.vn

34 ThS Nguyễn Vũ Thân CLC_21DTC05 0903.335.002 nguyenthan@ufm.edu.vn

35 ThS Nguyễn Thị Hoa CLC_21DTC06 0982.919.989 nguyenhoa@ufm.edu.vn

36 ThS Phạm Đức Huy CLC_21DTC07 0986.337.968 huypham@ufm.edu.vn

37 TS Lê Thị Thúy Hằng CLC-17DNH 0908.644.957 ltt.hang@ufm.edu.vn

38 TS Hồ Thị Lam CLC-17DTC1 0903.652.659 holam@ufm.edu.vn

39 ThS Nguyễn Phú Quốc CLC-17DTC2 0913.853.521 quoctcnh@ufm.edu.vn

40 ThS Trần Phạm Trác CLC-18CTC1 0909.118.967 trantrac@ufm.edu.vn

41 ThS Vũ Thanh Tùng CLC-18DNH1 0932.132.389 vt.tung@ufm.edu.vn

42 ThS Nguyễn Thị Bảo Ngọc CLC-18DNH2 0986.561.988 ntb.ngoc@ufm.edu.vn

43 ThS Trần Văn Trung CLC-18DTC1 0866 074 927 trungtcnh@ufm.edu.vn

44 TS Hồ Thị Lam CLC-18DTC2 0903.652.659 holam@ufm.edu.vn

45 ThS Chu Thị Thanh Trang CLC-18DTC3 0978.828.205 trangtcnh@ufm.edu.vn

46 ThS Phạm Thị Quỳnh Nga CLC-19CTC 0902.788.799 phamnga@ufm.edu.vn

47 TS Lê Thị Thúy Hằng CLC-19DNH1 0908.644.957 ltt.hang@ufm.edu.vn

48 ThS Nguyễn Xuân Dũng CLC-19DNH2 0938.249.090 max.nxd@ufm.edu.vn

49 ThS Nguyễn Vũ Thân CLC-19DNH3 0902.335.002 nguyenthan@ufm.edu.vn
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50 ThS Trần Phạm Trác CLC-19DTC1 0909.118.967 trantrac@ufm.edu.vn

51 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh CLC-19DTC2 0918.337.510 ntmlinh@ufm.edu.vn

52 TS Trần Thị Kim Oanh CLC-19DTC3 0355.848.405 kimoanh@ufm.edu.vn

53 TS Trần Thị Diện CLC-19DTC4 0909.161.234 trandien@ufm.edu.vn

54 ThS Phan Thị Hương CLC20_DNH1 0937.034.718 huongphan@ufm.edu.vn

55 ThS Tô Thị Hồng Gấm CLC20_DNH2 0905.418.672 togam@ufm.edu.vn

56 PGS.TS Hồ Thủy Tiên CLC20_DTC1 0937.061.756 tienht@ufm.edu.vn

57 PGS.TS Hồ Thủy Tiên CLC20_DTC2 0937.061.756 tienht@ufm.edu.vn

58 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh CLC20_DTC3 0918.337.510 ntmlinh@ufm.edu.vn

59 TS Nguyễn Quang Minh CLC20_DTC4 0906.063.453 quangminh@ufm.edu.vn

60 TS Trần Thị Diện CLC20_DTC5 0909.161.234 trandien@ufm.edu.vn

61 TS Trần Thị Kim Oanh CLC20_DTC6 0355.848.405 kimoanh@ufm.edu.vn

62 TS Trần Thị Thanh Nga CLC20_DTC7 0975.523.797 ngatcnh@ufm.edu.vn

63 ThS Nguyễn Ngọc Thảo Trang LTDH14-TC1 0932.001.700 nnt.trang@ufm.edu.vn

64 ThS Nguyễn Thị Ngọc Loan LTDH14-TC2 0916.210.217 nguyenloan@ufm.edu.vn

65 ThS Nguyễn Bằng Phi LTDH15-TC1 0989.036.754 nguyenphi@ufm.edu.vn

66 ThS Nguyễn Phú Quốc LTDH15-TC2 0913.853.521 quoctcnh@ufm.edu.vn

67 ThS Nguyễn Ngọc Thảo Trang LTDH16-TC1 0932.001.700 nnt.trang@ufm.edu.vn

Tổng cộng: 67 lớp

PGS. TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Ngày 16 tháng 10 năm 2021

KT.TRƯỞNG KHOA TCNH

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)
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Mã lớp cũ

mã cũ

20DTC10

20DTC6

20DTC7

20DTC8

20DTC9


